KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 13  tháng  3 năm 2023                                                                                     Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo Hình

Tô nét và tô màu bức tranh

( Đề tài )
	1. Kiến thức.

 - Trẻ biết đặc điểm của thuyền buồm cánh có dạng hình tam giác và vòng cung
- Trẻ biết tô nét thuyền buồm theo nét chấm mờ

2. Kỹ năng.

-  Trẻ cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và tô màu, tô theo chấm mờ để tạo thành hình thuyền buồm

- Trẻ tô màu không chờm ra ngoài để tạo thành bức tranh đẹp.
- Phát triển tính sang tạo của trẻ.

 3. Thái độ.

- Trẻ có ý thức học và giữ gìn sách vở khi học.
- GD trẻ cất gọn đồ dùng gọn gàng
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu

- Que chỉ

- Nhạc bài hát “ Em đi chơi thuyền” 

- Ti vi. Máy tính
- Bảng để tranh

2. Đồ dùng của trẻ:

- Vở tạo hình

- Bàn, ghế

- Sáp màu, bút chì
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ hát: “ Bạn ơi có biết”
- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. Quan sát và đàm thoại.

* Bức tranh 1: Chiếc thuyền buồm
+ Đây là bức tranh tô nét, tô màu chiếc gì?

+ Chiếc thuyền buồm có đặc điểm gì?

+ Cô đã dùng bút gì để tô nét chấm mờ cho chiếc thuyền buồm?

+ Chiếc thuyền được tô màu gì cho cánh thuyền và thân thuyền?
=> Cô chốt lại

* Tranh 2 và 3: Cô đàm thoại theo tranh
=> Cô chốt lại

b. Hỏi ý tưởng trẻ.

+ Con thích tô nét, tô chiếc buồm màu gì?
+ Con tô chiếc thuyền như thế nào?

+ Cô nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút

=> Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở sạch  sẽ, không vẽ sang bài của bạn.

c. Trẻ thực hiện.

- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu còn lúng túng

- Khuyến khích động viên những trẻ vẽ sáng tạo.

- Cô nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút khi trẻ quên.

=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh khi làm bài.

d. Trình bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn.

- Cô nhận xét chung cả lớp 

3. Kết thúc.  

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ ba , ngày 14 tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ so sánh sắp  xếp theo  thứ tự về  chiều  rộng của 3 đối   tượng .

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết sắp xếp theo thứ tứ về chiều rộng của 3 đối tượng.

- Trẻ biết sử dụng đúng từ: Rộng nhất -rộng hơn - hẹp nhất

2. Kĩ năng:

- Trẻ so sánh sắp xếp theo thứ tự chiều rộng của 3 đối tượng.
- Trẻ quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Trẻ trả lời to rõ ràng câu hỏi của cô.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng học tập
	1. Đồ dùng của cô:

- Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng to hơn

- Đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp

2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi có 3 băng giấy có chiều dài bằng nhau, chiều rộng khác nhau

- Bảng một cái
- Một số đồ dùng đồ chơi có chiều rộng khác nhau để xung quanh lớp

- Phấn vẽ suối


	1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ chơi trò chơi “Tín hiệu”

- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Phần 1: Ôn so sánh sắp xếp chiều rộng của 2 đối tượng.

-  Đặt 2 bưu ảnh chồng lên nhau trẻ nhận xét (đặt không đúng cách)

- Cho học sinh đạt 2 bưu ảnh chồng lên nhau và trẻ nhận xét

(Đặt đúng cách)

b. Phần 2: So sánh xắp sếp theo thứ tự về chiều rộng của 3 đối tượng.
- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng

- Cho trẻ so sánh băng giấy màu đỏ-màu xanh.

+ Băng giấy màu đỏ như thế nào với băng giấy màu xanh?

+ Vì sao băng giấy màu đỏ rộng hơn băng giấy màu xanh?
-  Cho trẻ so sánh băng giấy màu đỏ với băng giấy màu vàng bằng cách đặt chồng lên nhau => nêu nhận xét

+ Băng giấy màu vàng như thế nào với băng giấy màu đỏ?

+ Vì sao băng giấy màu đỏ rộng hơn băng giấy màu vàng?
- Cho trẻ so sánh băng giấy màu xanh với băng giấy màu vàng bằng cách đặt chồng lên nhau => nêu nhận xét.
+ Băng giấy màu vàng như thế nào với băng giấy màu xanh?

+ Vì sao băng giấy màu vàng hẹp hơn băng giấy màu đỏ

- Cho trẻ đặt chồng 3 băng giấylên nhau lần lượt là đỏ, xanh, vàng và nêu nhận xét kết quả.
+ Băng giấy màu đỏ rộng hơn băng giấy màu xanh rộng hơn băng giấy màu vàng. Vì vậy băng giấy màu đỏ là băng giấy rộng nhất

+ Băng giấy màu vàng hẹp hơn băng giấy màu đỏ và hẹp hơn băng giấy màu xanh vì vậy băng giấy màu vàng là băng giấy hẹp nhất

- Cho trẻ xếp theo thứ tự chiều rộng các băng giấy=> trẻ nêu nhận xét.
=> Cô chốt: Băng giấy màu đỏ rộng nhất, băng giấy màu xanh rộng hơn, băng giấy màu vàng hẹp nhất.
c. Luyện tập.
- TC1:  Ai nhanh hơn
+ Trẻ tìm băng giấy theo yêu cầu của cô   

Cô nói rộng nhất thì trẻ giơ lên và nói màu đỏ, cô nói rộng hơn trẻ nói màu xanh, cô nói hẹp nhất trẻ nói màu vàng và ngược lại.   
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi    
- TC2: Bạn nào giỏi nhất

+ CC: Cô có 3 con suối có chiều dài bằng nhau và chiều rộng khác nhau nhiệm vụ của các bạn là lần lượt phải nhảy qua được qua 3 con suối mà cô yêu cầu

+ LC: Bạn nào không nhảy qua được con suôi phải nhảy lò cò
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. Kết thúc.

- Cô nhận xét khen gợi trẻ..
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Thứ tư , ngày 15  tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVH
Thơ:
 Chiếc cầu mới
( Đa số trẻ chưa biết)
	1. Kiến Thức:

- Trẻ biết tên bài thơ: Chiếc cầu mới, tên tác giả Thái Hoàng Linh
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: “Bài thơ nói đến hình ảnh chiếc cầu bắc qua sông giúp cho giao thông được thuận lợi, xe cộ đi lại

- Trẻ hiểu từ khó: Hớn hở: nét mặt tươi cười, lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt 
2. Kỹ Năng:

- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ngắt nghỉ đúng nhịp của bài thơ

-  Trẻ trả lời câu hỏi to rõ ràng 

3. Thái Độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý các cô chú công nhân và khi đi trên đường chấp hành đúng luật giao thông.
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh thơ “Chiếc cầu mới ” 

- Que chỉ
- Nhạc: “Em đi qua ngã tư đường phố”

- 1 bộ máy vi tính

2. Đồ dùng của trẻ:

 - Ghế ngồi đủ cho trẻ

	1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát:  Em đi qua ngã tư đường phố”

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu tên bài thơ: “Chiếc cầu mới” của nhà thơ Thái Hoàng Linh
- Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm 
 Hỏi trẻ tên bài thơ + tên tác giả

- Cô đọc lần 2: ( tranh thơ )

* Đàm thoại:

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

- Chiếc cầu mới được xây dựng ở đâu?

- Người và xe đi lại như thế nào?

+ Trích dẫn: "Trên dòng sông trắng.... Tàu xe chạy giữa"
- Âm thanh nào phát ra miêu tả sự chuyển động của đoàn tàu?

+ Trích dẫn: " Tu tu xe lửa......xình xịch qua cầu"

- Khi qua cầu mọi người nói gì?

+ Trích dẫn: "Đoàn người hớn hở …. Công nhân xây dựng"
- Giải thích từ khó: Hớn hở: nét mặt tươi cười, lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt

- Khi đi trên cầu, đường giao thông các con cần chú ý điều gì?

=> Giáo dục trẻ yêu quý các cô chú công nhân và khi đi trên đường chấp hành đúng luật giao thông.
* Dạy trẻ đọc thơ: 
- Cô dạy trẻ đọc thơ cùng cô 3 - 4 lần

- Trẻ thuộc: Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc

( Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ)

- Cô hỏi lại tên bài thơ + tên tác giả

- Cả lớp cùng đọc lại 1 lần

3. Kết Thúc:

- Nhận xét giờ học
- TC chuyển tiếp: “ Con Thỏ”
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Thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành



	PTVĐ

VĐCB: Bò theo đường zich zắc 
TCVĐ: Tín hiệu
  (MT 5)

	1. Kiến thức.

 - Trẻ biết tên vận động cơ bản: “Bò theo đường zich zắc”.
- Trẻ biết  tên trò  chơi “ Tín hiệu”  và biết cách chơi 

- Trẻ biết vận động đúng theo yêu cầu của bài tập

2. Kỹ năng.

- Trẻ bò trong đường zích zắc  qua 3-4 điểm không chệch ra ngoài (MT 5)
- Phát triển khả năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ

-  Trẻ chơi trò chơi dúng luật.

3. Thái độ.

- Có ý thức trong giờ học thể dục

- Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia tập thể dục.


	1. Đồ dùng của cô.

- 2 con đường dích dắc dài 3m rộng 45cm và có 3-4 điểm zich zắc
- Vạch chuẩn- Sân tập sạch sẽ, an toàn

- 1 xắc xô
- Nhạc TD

- Loa đài
2. Đồ dùng của trẻ.

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng hợp thời tiết.
- 3 đèn xanh, đỏ, vàng

- Quả bông

- Đường zích zắc

	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi “Đèn xanh- đèn đỏ”.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC
b. Trọng động: 

* Bài tập phát triển chung:
+ ĐT tay: Đưa ra trước gập khuỷu tay (6l x 4n)

+ ĐT bụng: Đứng cúi người về phái trước (4l x 4n)

+ ĐT chân: Đứng 1 chân nâng cao gập gối  (6l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tại chỗ (4l x4n)

* VĐCB: Bò trong đường zich zắc 
- Cô giới thiệu tên vận động: Bò theo đường dích dắc
 - Cô làm mẫu 2 lần.

+ Cô làm mẫu lần 1: Không giới thiệu vận động.

+  Cô làm mẫu: TTCB: Cô quỳ xuống trước vạch xuất phát, hai tay đặt phía trước. Khi có hiệu lệnh bò cô bò theo đường zích zắc cô phối hợp nhịp nhành cẳng chân và 2 bàn tay, bò vòng theo chỗ gấp khúc, không bò chệch ra ngoài. Chú ý khi bò mắt nhìn về phía trước. Sau khi bò xong cô đi về cuối hàng

- Cô gọi 2 trẻ lên tập ( Cô và các bạn nhận xét)

- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện lần lượt cho đến hết

 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Cô tổ chức dưới hình thức thi đua.

- Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. 

+ Mời 1 trẻ tập khá lên tập.

* TCVĐ: Tín hiệu
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Tín hiệu.

- Cô cho trẻ nói cách chơi, luạt chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi nếu trẻ quên
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần

c. Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét khen gợi trẻ.
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Thứ sáu , ngày 17  tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Một số PTGT Đường thủy
	1. Kiến Thức:
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm rõ nét (cấu tạo, nơi hoạt động công dụng ...) của một số loại PTGT đường thủy.

- Trẻ biết PTGT đường thủy là đi dưới nước.
2. Kỹ năng:

- Trẻ quan sát, so

sánh và ghi nhớ có chủ

định cho trẻ

- Trẻ trả lời mạch lạc,

rõ ràng

- Trẻ phản xạ nhanh

nhẹn cho trẻ thông qua

trò chơi

3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ phải ngồi ngay ngắn, không thò tay chân xuống nước khi đi tàu thuyền.
	1. Đồ dùng của cô:

- Mô hình

(hình ảnh)Tàu

thủy, thuyền buồn, ca nô …
- Tranh ảnh

các PTGT đường thủy: thuyền buồm, ca nô, ...

- Nhạc bài hát “ Bạn ơi có biết”
- Máy tinh

- Ti vi
2. Đồ dùng của trẻ 

-  Lô tô các PTGT
- Trẻ ngồi hình chữ U.

- 3 ngôi nhà


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát bài: “Em đi chơi thuyền”
- Cô dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức :

a) Quan sát và đàm thoại:

* Cô cho trẻ quan sát: Tàu thủy

- Đây là PTGT gì?

- Tàu thủy có những bộ phận nào?

+ Phần đầu tàu thủy có đặc điểm gì?

+ Phần thân tàu có bộ phận nào?

+ Trên boong tàu có những bộ phận nào nổi bật ?

- Tàu thủy được dùng để làm gì?
- Tàu thủy chạy được là nhờ ai điều khiển tàu?
- Tàu thủy là phương tiện giao thông đường gì?

- Khi đi trên PTGT đường thủy, chúng ta phải làm gì?

=> Cô chốt lại: Đây là tàu thủy, tàu thủy có các bộ phận: Đầu tàu, thân tàu, bánh lái, mỏ neo....Phần đầu có pha chiếu sáng đường đi, có bánh lái và ghế dàng cho người lái tàu. Phần thân có ghế, để hành khách ngồi, trên boong có ống khối, cột cờ. Tàu thủy là PTGT đường thủy, dùng để chở hàng hóa, trở người.
* Cô cho trẻ quan sát Thuyền buồm
- Đàm thoại tương tự

b) So sánh: Tàu thủy - thuyền buồm
- Giống nhau: Tàu thủy và Thuyền đều là PTGT đường thủy, dùng để chở ngườivà hàng hóa

- Khác nhau: Tàu thủy to hơn và có rất nhiều khoang buồng cho người ngồi còn thuyền bé hơn tàu thủy và không có các khoang buồng để cho người ngồi.
c) Mở rộng:

- Cho trẻ kể thêm một số loại PTGT đường thủy, khác mà trẻ biết?

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh một số loại PTGT đường thủy.
 Giáo dục  Trẻ phải ngồi ngay ngắn, không thò tay chân xuống

nước khi đi tàu thuyền.
d, Luyện tập :

- TC 1: “ Kế đủ 3 thứ ”

+ Trẻ kể đủ 3 loại PTGT đường thủy.
- TC 2: “ Về đúng nhà ”

+ CC: Cô phát mỗi 1 trẻ 1 lô tô hình ảnh về PTGTĐT sau đó cô có 3 ngôi nhà dán hình ảnh các PTGT đường thủy, trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm nhà thì các bạn phải tìm đúng nhà có hình ảnh giống của mình .

+ LC: Trò chơi bắt đầu và két thúc 1 bản nhạc 

+ cô tổ chứu cho trẻ chơi

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét giờ học.
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